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Mã 
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Tên ngành

1 12.1.2420.00.00001 HOÀNG THỊ MINH THÚY 01/02/2002 Nữ 28081 KV2NT D01 22.4 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

2 12.1.2420.00.00003 NGUYỄN NGỌC ANH 19/01/2002 Nữ 01119 KV2 D01 24.8 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

3 12.1.2420.00.00005 ĐỖ TRỌNG TIẾN 10/06/2002 Nam 01091 KV2 D01 19.25 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

4 12.1.2420.00.00002 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM 09/12/2002 Nữ 22021 KV2NT D01 16 7850103 Quản lý đất đai

5 12.1.2420.00.00004 TRẦN THÚY MỪNG 08/06/2002 Nữ 25029 KV2NT A00 23.4 7850103 Quản lý đất đai

6 12.1.2420.00.00006 LỤC THỊ HIỀN 12/10/2002 Nữ 06041 KV1 C00 18.75 7850103 Quản lý đất đai

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM 2020

THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng   năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020)

TỔNG DANH SÁCH: 06 THÍ SINH
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